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PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP
NGÀY 20/10/2025 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026 (tháng 11,12 năm 2025)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày    /10/2026 của UBND phường Đức Phổ)
ĐVT: đồng

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

I Trường Mầm non Phổ Vinh 26.880.000

1 Võ Thị Kim Mến Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

điều 5, nghị
định

277/2025/N
Đ-CP

960.000 2 1.920.000

2 Nguyễn Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh 960.000 2 1.920.000

3 Nguyễn Thị Diễm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh 960.000 2 1.920.000

4 Phan Thị Kim Cúc Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  A 960.000 2 1.920.000

5 Lê Thị Ánh Kiểu Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  A 960.000 2 1.920.000

6 Trần Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

7 Huỳnh Thị Trà My Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

8 Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  A 960.000 2 1.920.000

9 Nguyễn Thị Thư Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  A 960.000 2 1.920.000

10 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi B 960.000 2 1.920.000

11 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

12 Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  C 960.000 2 1.920.000

13 Lưu Thị Minh Quý Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  C 960.000 2 1.920.000

14 Nguyễn Thị Kim Thi Kế toán Trường Mầm non Phổ Vinh 960.000 2 1.920.000

II Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 48.000.000

1 Lê Thị Hồng Mến Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 2 1.920.000
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

2 Võ Thị Ánh Nguyệt Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 2 1.920.000

3 Trương Thị Diệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 2 1.920.000

4 Võ Thị Tường  Vi Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi A 960.000 2 1.920.000

5 Lê Thị Kiều Trang Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi A 960.000 2 1.920.000

6 Đổ Thị Minh Tú Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi B 960.000 2 1.920.000

7 Huỳnh Thị Thanh Nhựt Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi B 960.000 2 1.920.000

8 Nguyễn Thị Hoàng Nga Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi C 960.000 2 1.920.000

9 Phạm Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi C 960.000 2 1.920.000

10 Trương Thị. Xuân Nương Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi D 960.000 2 1.920.000

11 Võ Thị Hòa Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi D 960.000 2 1.920.000

12 Lê Thị Lệ My Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi E 960.000 2 1.920.000

13 Lê Ngọc Huyền Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi E 960.000 2 1.920.000

14  Phan Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi 960.000 2 1.920.000

15 Trương Thị Ngọc Diệp Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi A 960.000 2 1.920.000

16 Trịnh Thị Tuyết Kiều Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi A 960.000 2 1.920.000

17 Nguyễn Thị Trí Nhân Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi B 960.000 2 1.920.000

18 Trần Thị Lệ Thi Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi B 960.000 2 1.920.000

19 Hà Thị Bích Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi C 960.000 2 1.920.000

20 Phan Thị Bích Lý Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi C 960.000 2 1.920.000

21 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi D 960.000 2 1.920.000

22 Võ Thị Lệ Quyên Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi D 960.000 2 1.920.000Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

điều 5, nghị
định

277/2025/N
Đ-CP
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

23 Huỳnh Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi 960.000 2 1.920.000

24 Lê Thu Hằng Kế toán Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 2 1.920.000

25 Nguyễn Thị Thuận Y tế Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 2 1.920.000

III Trường Mầm non Đức Phổ 28.800.000

1 Nguyễn Thị Xuân Nương Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 2 1.920.000

2 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 2 1.920.000

3 Võ Thị Hồng Duyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 2 1.920.000

4 Ngô Thị Diễm Ngân Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi B 960.000 2 1.920.000

5 Trần Thị Kim Lan Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi A 960.000 2 1.920.000

6 Đặng Thị Thọ Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi A 960.000 2 1.920.000

7 Nguyễn Tuyết Mai Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi B 960.000 2 1.920.000

8 Phạm Thị Ngọc Xuyến Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi 960.000 2 1.920.000

9 Nguyễn Minh Thư Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi 960.000 2 1.920.000

10 Phạm Thế Quyên Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 3-4 tuổi 960.000 2 1.920.000

11 Huỳnh Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 3-4 tuổi 960.000 2 1.920.000

12 Trương Thị Vương Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 3-4 tuổi 960.000 2 1.920.000

13 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 3-4 tuổi 960.000 2 1.920.000

14 Lại Thị Hồng Lĩnh Kế toán Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 2 1.920.000

15 Lương Thị Như Ngọc Kế toán Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 2 1.920.000

IV Trường Mầm non Phổ Ninh 29.760.000

1 Võ Thị Thu Thảo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 2 1.920.000

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

điều 5, nghị
định

277/2025/N
Đ-CP
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

2 Lê Thị Bạch Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 2 1.920.000

3 Trần Thị Huỳnh Thư Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 2 1.920.000

4 Huỳnh Thị Trâm Anh Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  A 960.000 2 1.920.000

5 Lê Thị Liền Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  A 960.000 2 1.920.000

6 Phạm Thị Kim Loan Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

7 Huỳnh Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

8 Trần Thị Kiều Diễm Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  A,B 960.000 2 1.920.000

9 Nguyễn Thị Ánh Minh Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  C 960.000 2 1.920.000

10 Hồ Thị Minh Thùy Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  C 960.000 1 960.000
Nghỉ sinh
 từ ngày

01/12/2025

11 Nguyễn Thị Thiên Nhân Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

12 Huỳnh Thị Chín Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi  B 960.000 2 1.920.000

13 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi A 960.000 2 1.920.000

14 Hồ Thị Diễm Phương Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi A 960.000 2 1.920.000

15 Nguyễn Thị Xuân Nương Kế toán Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 2 1.920.000

16 Võ Thị Kim Tụ  Y tế Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 2 1.920.000

Tổng cộng 133.440.000

*Danh sách này có 70 người./.

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

điều 5, nghị
định

277/2025/N
Đ-CP
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PHỤ LỤC 04
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP
NGÀY 20/10/2025 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025-2026 (tháng 01,02, 3, 4, 5 năm 2026)
(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày      /10/2026 của UBND phường Đức Phổ)

ĐVT: đồng

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

I Trường Mầm non Phổ Vinh 67.200.000

1 Võ Thị Kim Mến Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,
điều 5,

nghị định
277/2025/

NĐ-CP

960.000 5 4.800.000

2 Nguyễn Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh 960.000 5 4.800.000

3 Nguyễn Thị Diễm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Vinh 960.000 5 4.800.000

4 Phan Thị Kim Cúc Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

5 Lê Thị Ánh Kiểu Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

6 Trần Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

7 Huỳnh Thị Trà My Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 3-4 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

8 Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

9 Nguyễn Thị Thư Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

10 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi B 960.000 5 4.800.000

11 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

12 Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi C 960.000 5 4.800.000

13 Lưu Thị Minh Quý Giáo viên Trường Mầm non Phổ Vinh MG 4-5 tuổi  C 960.000 5 4.800.000

14 Nguyễn Thị Kim Thi Kế toán Trường Mầm non Phổ Vinh 960.000 5 4.800.000
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

II Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 120.000.000

1 Lê Thị Hồng Mến Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 5 4.800.000

2 Võ Thị Ánh Nguyệt Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 5 4.800.000

3 Trương Thị Diệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 5 4.800.000

4 Võ Thị Tường  Vi Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi A 960.000 5 4.800.000

5 Lê Thị Kiều Trang Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi A 960.000 5 4.800.000

6 Đổ Thị Minh Tú Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi B 960.000 5 4.800.000

7 Huỳnh Thị Thanh Nhựt Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi B 960.000 5 4.800.000

8 Nguyễn Thị Hoàng Nga Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi C 960.000 5 4.800.000

9 Phạm Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi C 960.000 5 4.800.000

10 Trương Thị. Xuân Nương Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi D 960.000 5 4.800.000

11 Võ Thị Hòa Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi D 960.000 5 4.800.000

12 Lê Thị Lệ My Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi E 960.000 5 4.800.000

13 Lê Ngọc Huyền Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi E 960.000 5 4.800.000

14  Phan Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 4-5 tuổi 960.000 5 4.800.000

15 Trương Thị Ngọc Diệp Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi A 960.000 5 4.800.000

16 Trịnh Thị Tuyết Kiều Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi A 960.000 5 4.800.000

17 Nguyễn Thị Trí Nhân Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi B 960.000 5 4.800.000

18 Trần Thị Lệ Thi Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi B 960.000 5 4.800.000

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,
điều 5,

nghị định
277/2025/

NĐ-CP
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lớp phụ trách Thuộc đối
tượng

Số tiền hỗ
trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Kinh phí Ghi
chú

19 Hà Thị Bích Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi C 960.000 5 4.800.000

20 Phan Thị Bích Lý Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi C 960.000 5 4.800.000

21 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi D 960.000 5 4.800.000

22 Võ Thị Lệ Quyên Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi D 960.000 5 4.800.000

23 Huỳnh Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm MG 3-4 tuổi 960.000 5 4.800.000

24 Lê Thu Hằng Kế toán Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 5 4.800.000

25 Nguyễn Thị Thuận Y tế Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 960.000 5 4.800.000

III Trường Mầm non Đức Phổ 67.200.000

1 Nguyễn Thị Xuân Nương Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 5 4.800.000

2 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 5 4.800.000

3 Võ Thị Hồng Duyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 5 4.800.000

4 Ngô Thị Diễm Ngân Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi B 960.000 5 4.800.000

5 Trần Thị Kim Lan Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi A 960.000 5 4.800.000

6 Đặng Thị Thọ Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi A 960.000 5 4.800.000

7 Nguyễn Tuyết Mai Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi B 960.000 5 4.800.000

8 Phạm Thị Ngọc Xuyến Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi 960.000 5 4.800.000

9 Nguyễn Minh Thư Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 4-5 tuổi 960.000 5 4.800.000

10 Phạm Thế Quyên Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 3-4 tuổi 960.000 5 4.800.000

11 Huỳnh Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ MG 3-4 tuổi 960.000 5 4.800.000

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,
điều 5,

nghị định
277/2025/

NĐ-CP
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12 Trương Thị Vương Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ  MG 3-4 tuổi 960.000 5 4.800.000

13 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Đức Phổ MG 3-4 tuổi 960.000 5 4.800.000

14 Lương Thị Như Ngọc Kế toán Trường Mầm non Đức Phổ 960.000 5 4.800.000

IV  Trường Mầm non Phổ Ninh 72.000.000

1 Võ Thị Thu Thảo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 5 4.800.000

2 Lê Thị Bạch Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 5 4.800.000

3 Trần Thị Huỳnh Thư Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 5 4.800.000

4 Huỳnh Thị Trâm Anh Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

5 Lê Thị Liền Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

6 Phạm Thị Kim Loan Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

7 Huỳnh Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

8 Trần Thị Kiều Diễm Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  A,B 960.000 5 4.800.000

9 Nguyễn Thị Ánh Minh Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 4-5 tuổi  C 960.000 5 4.800.000

10 Nguyễn Thị Thiên Nhân Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

11 Huỳnh Thị Chín Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi  B 960.000 5 4.800.000

12 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

13 Hồ Thị Diễm Phương Giáo viên Trường Mầm non Phổ Ninh MG 3-4 tuổi  A 960.000 5 4.800.000

14 Nguyễn Thị Xuân Nương Kế toán Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 5 4.800.000

15 Võ Thị Kim Tụ  Y tế Trường Mầm non Phổ Ninh 960.000 5 4.800.000

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,
điều 5,

nghị định
277/2025/

NĐ-CP
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Tổng cộng 326.400.000

*Danh sách này có 68 người 
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